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Họ và tên giáo viên : Cao Thị Lương 

                                   Năm học : 2024-2025 



 

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động 

I. Lĩnh vực phát triển thể chất: 

1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT11. Trẻ biết tránh 

một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở 

- Nhận biết và phòng tránh 

những hành động nguy 

hiểm, những nơi không an 

toàn, những vật dụng nguy 

hiểm đến tính mạng khi 

được nhắc nhở 

+ Không theo người lạ ra 

khỏi khu vực trường, lớp 

- Nhận biết một số trường 

hợp khẩn cấp và gọi người 

giúp đỡ 

- Mọi lúc mọi nơi 

2. Phát triển vận động 

MT12. Trẻ thực hiện đủ 

các động tác trong bài 

tập thể dục theo hướng 

dẫn 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra 

phía trước, sang 2 bên 

 + Co và duỗi tay, bắt chéo 

2 tay trước ngực 

- Lưng, bụng,lườn 

+ Cúi về phía trước 

+ Quay sang trái, sang 

phải 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

- Chân: 

- TDS 

- Trẻ thực hiện đúng các động 

tác thể dục theo hướng dẫn 

 

 



+ Bước lên phía trước; 

Bước sang ngang; Ngồi 

xổm, đứng lên; Bật tại chỗ 

+ Co duỗi chân 

MT13. Trẻ giữ được 

thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động đi, 

chạy 

 

Giữ thăng bằng cơ thể và 

kiểm soát được vận động:  

- Đi bằng gót chân 

- Đi bước dồn ngang 

HĐ học: Trẻ thực hiện đúng kĩ 

thuật bài tập 

+ VĐCB: Đi bằng gót chân 

trong đường zich zac 

 TCVĐ: Bật qua vòng  

MT15 Trẻ phối hợp tay 

- mắt trong vận động 

tung, ném, đập, bắt 

bóng 

 HĐH:  

+ VĐCB: Lăn bóng cho bạn 

TCVĐ: Chuyền bóng   

MT16. Trẻ thể hiện 

nhanh, mạnh, khéo 

trong thực hiện bài tập 

tổng hợp  

 

- Chạy 15m liên tục theo 

hướng thẳng 

- Đi kiễng gót, bò chui qua 

cổng 

- Bật xa, ném đích đứng 

HĐ học: Trẻ thực hiện đúng kĩ 

thuật bài tập 

+ VĐCB: Chạy 15m liên tục 

theo hướng thẳng 

TCVĐ: Lăn bóng vào gôn 

+ VĐCB: Đi kiễng gót, bò chui 

qua cổng 

TCVĐ: Chuyền bóng 

II. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

1.Khám phá khoa học 



MT19. Trẻ quan tâm, 

hứng thú với các sự vật, 

hiện tượng gần gũi như: 

Chăm chú quan sát sự 

vật, hiện tượng; hay đặt 

câu hỏi về đối tượng. 

Khám phá sự vật, hiện 

tượng xẩy ra xung quanh 

trẻ: 

- Sự vật: phương tiện giao 

thông… 

- Hoạt đông học 

+ Một số PTGT đường thủy 

+ Tìm hiểu một số PTGT 

đường không 

-Hoạt động ngoài trời 

-Mọi lúc mọi nơi 

 

 

MT24.  Trẻ mô tả 

những dấu hiệu nổi bật 

của đối tượng được 

quan sát với sự gợi mở 

của cô giáo 

 - Tên, đặc điểm, công 

dụng của một số phương 

tiện giao thông quen thuộc 

+ Phương tiện giao thông 

đường bộ, đường sắt 

+ Một số biển báo giao 

thông 

+ Phương tiện giao thông 

đường thủy 

+ Phương tiện giao thông 

đường không 

+ GDKNS:  Tập đội mũ 

bảo hiểm 

 

+ GDKNS: Tập đội mũ 

bảo hiểm 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT25. Trẻ phân loại 

các đối tượng theo một 

dấu hiệu nổi bật 

Hoạt động học :  

+ Trò chuyện sáng: Phương tiện 

giao thông đường bộ 

+ Một số PTGT đường thủy 

+ Tìm hiểu một số PTGT 

đường không 

- GDKNS: Tập đội mũ bảo 

hiểm 

MT 26 Trẻ thể hiện một 

số điều quan sát được 

qua các hoạt động chơi, 

âm nhạc, tạo hình… 

- Chơi đóng vai  

- Hát các bài hát về PTGT 

- Vẽ, xé, dán, nặn đồ dùng, 

đồ chơi, phương tiện giao 

thông đơn giản... 

Hoạt động góc 

3. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 



MT28. Trẻ đếm trên 

các đối tượng giống 

nhau và đếm đến 5 

+ Đếm đến 5, nhận biết 

nhóm có 5 đối tượng.  

 

 

Hoạt động học:  Đếm đến 5, 

nhận biết nhóm có 5 đối tượng, 

MT32. Trẻ so sánh  hai 

đối tượng về kích thước 

và nói được các từ: 

rộng hơn/ hẹp hơn 

- So sánh 2 đối tượng về 

kich thước 

+ So sánh về chiều dài của 

2 đối tượng và nói được 

từ: Dài hơn, ngắn hơn. 

 

Hoạt động học :  

+ So sánh về chiều rộng của 2 

đối tượng và nói được từ: rộng 

hơn- hẹp hơn 

Khám phá xã hội 

MT39. Trẻ kể tên một 

số lễ hội: Ngày khai 

giảng, Tết Trung thu… 

qua trò chuyện, xem 

tranh ảnh   

Các ngày lễ hội: Ngày 

26/3, 

Mọi lúc mọi nơi 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 

MT42. Trẻ hiểu nghĩa 

từ khái quát gần gũi 

- Một số đặc điểm nổi bật 

của PTGT, nơi hoạt 

động… 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 49.  Trẻ đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

- Nghe, đọc các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò vè phù hợp độ 

tuổi 

 

- HĐ học: Thơ 

+ Bé và mẹ 

+ Đèn giao thông 

- HĐG: Xem tranh, đọc thơ về 

chủ đề  

MT51.  Trẻ bắt chước 

giọng nói của nhân vật 

trong truyện 

- Chủ đề Phương tiện và 

quy định giao thông 
 - HĐ học:  

Chuyện : Xe lu và xe ca 

+ Xe đạp con trên đường phố 

+ Qua đường 

IV.Lĩnh vực phát triển tình cảm  và kỹ năng xã hội 



MT57. Trẻ cố gắng 

thực hiện công việc đơn 

giản được giao 

 

- Chơi hòa thuận với bạn 

- Chờ đến lượt 

- Tham gia các hoạt động: 

Chơi các trò chơi, hoạt 

động học, thực hiện bài 

tập, hoạt động lao động, 

vui chơi dã ngoại, hoạt 

động nhóm, hoạt động cá 

nhân… 

- Lao động tự phục vụ và 

công việc được giao: Xếp 

cất gối, xếp cất ghế, xếp 

khăn, xếp đồ chơi, chia 

giấy vẽ… 

Mọi lúc mọi nơi 

MT58. Trẻ cùng chơi 

với các bạn trong các 

trò chơi theo nhóm nhỏ 

Hoạt động góc 

Hoạt động ngoài trời 

V. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT69. Trẻ chú ý nghe, 

thích  được hát theo, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư 

theo bài hát, bản nhạc; 

vận động theo ý thích 

các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc 

- Nghe các bài hát, bản 

nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân 

ca) 

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

các bài hát, bản nhạc 

- Vận động theo ý thích 

khi nghe các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

- HĐ mọi lúc mọi nơi 

- HĐ chơi: Trẻ được hát múa 

theo chủ đề ở góc âm nhạc 

MT70. Trẻ hát tự nhiên, 

hát được theo giai điệu 

bài hát quen thuộc 

- Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát 

- Vận động đơn giản theo 

nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc 

- Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, nhịp 

- Vận động theo ý thích 

khi hát các bài hát quen 

thuộc 

 

- HĐ học:  

+ NDTT: VĐTN: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

  NDKH: NH: Nhớ lời cô dặn 

+ NDTT: DH: Đường em đi 

   NDKH: TC: Ai nhanh nhất 

+ NDTT: VĐTN: Em đi chơi 

thuyền 

   NDKH: TC: Ai đang hát 

+ BDCCĐ: Em tập lái ô tô, em 

đi qua ngã tư đường phố, em đi 

chơi thuyền 

 NDKH: NH: anh phi công ơi 

MT71. Trẻ vận động 

theo nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc (Vỗ tay theo 

phách, nhịp, vận động 

minh hoạ; vận động 

theo ý thích...) 



-HĐG: Trẻ hát múa các bài hát 

trong chủ đề 

MT72. Trẻ vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang, tạo 

thành bức tranh đơn 

giản 

Sử dụng một số kỹ năng 

vẽ để tạo ra sản phẩm đơn 

giản 

- Vẽ ô tô, xe máy, tô màu 

đèn giao thông 

 

 - HĐ học: tạo hình. 

+ Vẽ tô màu ô tô 

+Vẽ tô màu xe máy 

+ Tô màu khinh khí cầu 

HĐ chơi: Trẻ biết sử dụng một 

số kỹ năng ban đầu như vẽ các 

nét thẳng, nét xiên, xoay tròn ấn 

dẹt đất nặn tô màu để tạo ra một 

số sản phẩm theo ý thích. 

MT73. Trẻ xé theo dải, 

xé vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản 

 

Sử dụng một số kỹ năng 

xé, dán để tạo ra sản phẩm 

đơn giản 

- Dán đèn giao thông 

- HĐH: Trẻ biết sử dụng kĩ 

năng xé dán để tạo sản phẩm 

+ Xé dán thuyền buồm 

MT74 Trẻ lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối 

Sử dụng một số kỹ năng 

nặn để tạo ra sản phẩm 

đơn giản 

- Nặn bánh xe 

Hoạt động góc: góc nghệ thuật 

- Nặn bánh xe 

MT75. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng các nguyên liệu 

tạo hình để tạo ra các sản 

phẩm 

- Làm tranh, đồ dùng, đồ 

chơi sáng tạo bằng nguyên 

vật liệu, tranh tập thể, 

tranh chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu 

thiên nhiên (Lá khô, sỏi, 

quả khô...), phế liệu (Len, 

ống hút...) tạo ra sản phẩm 

theo gợi ý của cô: 

+ Trang trí chiếc phao 

+ Làm cái thuyền, làm 

cánh buồm... 

- HĐG: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu đa dạng để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích của 

mình. 

MT76. Trẻ xếp chồng, 

xếp cạnh, xếp cách tạo 

Sử dụng một số kỹ năng 

xếp hình để tạo ra sản 

Hoạt động góc 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  

 PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 24/3 – 28/3/2025 

NỘI 

DUNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ-  

ĐD-TDS 

-  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

-  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

-  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

-  Điểm danh –TC–TDS (Tập theo nhạc chủ đề “Giao thông” ) 

 

 

Hoạt 

động 

học  

 LVPTTC: 

PTVĐ 

VĐCB: Đi 

bằng gót 

chân trong 

đường dích 

dắc 

TCVĐ: Bật 

qua vòng 

PTNT: 

Unis 

Một số 

phương tiện 

giao thông 

đường bộ 

LVPTTM 

Tạo hình 

Vẽ, tô 

màu ô tô 

( mẫu) 

LVPTNT 

Toán 

So sánh về 

chiều dài của 

2 đối tượng 

và nói được 

từ dài hơn, 

ngắn hơn  

LVPTTM 

Âm nhạc 

NDTT: DH: 

Đường em đi 

NDKH: TC: ai 

nhanh nhất 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐ có mục đích: Quan sát  nhà để xe, quan sát xe máy, làm đoàn tàu,… 

- Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng, bánh xe quay, ô tô về bến 

 - Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số nguyên vật liệu cô chuẩn bị như 

phấn, hột hạt, lá khô và các đồ chơi ngoài trời. 

 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc đóng vai: Cửa hàng bán phụ tùng ô tô, bác sĩ tí hon, vào bếp cùng bé 

- Góc XD_LG: Xây dựng bến xe. Lắp ghép theo ý thích. 

- Góc học tập  Đếm các phương tiện giao thông, chọn PTGT theo đúng môi 

trường hoạt động, chơi thả hình, ghép hình.Xem tranh ảnh về các PTGT. 

Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề. 

- Góc nghệ thuật:  Tô màu, nặn các PTGT đường bộ, làm các PTGT đường 

bộ từ nguyên vật liệu, hát múa về chủ đề.... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát, nước 

Ăn ngủ - Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ: “Mời cô”, “Mời bạn” trước khi ăn. 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

thành các sản phẩm có 

cấu trúc đơn giản 

phẩm đơn giản:  phương 

tiện giao thông 



 

Hoạt 

động 

chiều 

- Trò chơi “ 

đèn xanh đèn 

đỏ “ 

- Cho trẻ chơi 

ở sân vận 

động 

- Thực hiện 

vở chủ đề  

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

- Giải câu đố 

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc. 

- Giao lưu 

nhảy dân vũ 

với các lớp 

-Lao động 

vệ sinh. 

-Nêu gương 

cuối tuần. 

- VS trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 

PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

(Thực hiện từ ngày 31/3 – 4/4/2025 ) 

       Ngày    

HĐ 

 

Thứ 2 

 

 Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ-

Chơi- thể 

dục sáng 

-  Đón trẻ vào lớp cho trẻ  ở các góc. 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

-  TDS: Tập theo nhạc chủ điểm, bài : Em đi qua ngã tư đường phố 

 

Hoạt 

động học 

 

LVPTNT 

KPKH 

Phương tiêṇ 

giao thông 

đường thủy  

 

LVPTTC 

PTVĐ: 

- VĐCB: 

Chạy 15m 

liên tục theo 

hướng 

thẳng 

- TCVĐ: 

Lăn bóng 

vào gôn 

LVPTTM 

Tạo hình 

Cắt dán 

thuyền 

buồm 

LVPTNT 

Toán 

Đếm đến 5, 

nhận biêt 

nhóm có 5 

đối tượng 

LVPTTM 

AN  

NDTT:VĐTN 

Em đi chơi 

thuyền 

TC : Ai đang 

hát 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Vào bếp cùng bé, cửa hàng bé C 

- Góc xây dùng: Xây dựng bến cảng, lắp ghép thuyền  

- Góc kpkh- toán : Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5. Xếp hình trên xe, 

gắp cua, ném vong cổ chai, chơi xếp hình các loại PTGT. 

- Sách truyện:  Xem sách tranh truyêṇ về chủ đề 

- Góc âm nhạc- tạo hình:  Tô màu, vẽ, nặn , xé dán, xếp thuyền làm PTGT 

từ nguyên vật liệu sẵn có. Hát, đọc thơ về PTGT.  

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

- Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm thả thuyền, vẽ các PTGT, QS thời 

tiết, quan sát vật chìm nổi, Xếp hột hạt thành các ptgt. 

- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, chìm nổi, thuyền vào bến 

- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho 

trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích. 

Ăn , ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn trước khi ăn 

- Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rèn kỹ năng rửa tay,rửa mặt đúng cách 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

-Cho trẻ 

thực hiện 

với vở thủ 

công 

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

- Thực hiện 

vở chủ đề 

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc  

Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Giao lưu 

nhảy dân 

vũ với các 

lớp 

-Vệ sinh 

nhóm lớp 

Vệ sinh cá 

nhân trẻ 

- Nêu gương 

cuối tuần 



 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 

MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Thực hiện 1 tuần từ ngày 7/4 đến 11/4/2025 



    

Thứ 

HĐ 

Thứ 2      Thứ 3 

 

Thứ 4     Thứ 5 

 

   Thứ 6 

 

Đón 

trẻ-

chơi- 

thể dục 

sáng 

-  Đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

-  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

-  TDS: Tập theo nhạc chủ điểm, bài : “Em qua ngã tư đường phố” 

 

Hoạt 

động 

học  

 

LVPTNT 

KPKH 

Tìm hiểu 

một số 

PTGT 

đường 

hàng 

không  

LVPTTC 

PTVĐ 

VĐCB:  

+ Đi kiễng 

gót – bò chui 

qua cổng 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng 

LVPTTM 

Tạo hình: 

Tô màu khinh 

khí cầu 

( mẫu) 

LVPTNN 

Thơ:  

Đèn giao 

thông 

 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề: 

Bài hát: Em tập 

lái ô tô,em đi 

qua ngã tư 

đường phố, 

Đoàn tàu nho 

xíu 

TC : Khiêu vũ 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai: Tiếp viên hàng không, căn tin sân bay, bác sĩ tí hon 

- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng sân bay. 

- Góc kpkh - toán : Trẻ chơi lô tô PTGT, bảng chun, đếm số lượng tươg ưng, 

- Góc sách truyện: xem tranh ảnh, sách về PTGT. Gắp cua bỏ giỏ 

- Góc tạo hình - âm nhạc: Tô màu,vẽ, nặn PTGT từ  nguyên vật liệu sẵn có.  

Hát, đọc thơ về PTGT. 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Hoạt động có mục đích: Xếp hột hạt, vẽ ptgt theo ý thích, QS thời tiết, giao 

lưu trò chơi dân gian. 

- Trò chơi vận động: Thuyền về bến, bánh xe quay, phi hành gia 

- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ 

tạo ra sản phẩm theo ý thích. 



 

Ăn , 

ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn trước khi ăn 

- Cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc 

- Rèn kỹ năng rửa tay,rửa mặt đúng cách 

Hoạt 

động 

chiều 

 

- Thực hiện 

với vở chủ 

đề 

-Chơi tự 

chọn ở các 

góc 

-Làm đồ chơi 

theo chủ đề 

-Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Nghe hát: 

Anh phi 

công ơi 

- Chơi tự 

chọn ở các 

góc  

- Giao lưu 

nhảy dân vũ 

với các lớp 

- Vệ sinh nhóm 

lớp  

- Vệ sinh cá 

nhân trẻ 

- Nêu gương 

cuối tuần    


